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＊O: Đây là số chỉ thị số lượng ion mật độ cao xấp xỉ trên mỗi 
cm3 khí mà máy hút ẩm tạo ra, được đo tại điểm giữa 
phòng (độ cao cách sàn nhà 1.2m, ở nhiệt độ 28 oC, độ 
ẩm 50%) khi mặt sau máy được đặt quay vào  tường và 
đang cài đặt ở chế độ lọc khí (Air Purifying), đồng thời tốc 
độ quạt đang cài đặt ở chế độ cao (High).

Không sử dụng sản phẩm vào mục đích kinh doanh.

Thiết bị mang nhãn hiệu này là tên thương mại của tập 
đoàn Sharp Corporation. Plasmacluster là nhãn hiệu 
được đăng ký của tập đoàn Sharp.

Cám ơn bạn đã mua sản phẩm của chúng tôi.
Vui lòng đọc kỹ Sách hướng dẫn này để sử dụng sản phẩm hợp lý.
Vui lòng đọc kỹ CÁC LƯU Ý AN TOÀN trước khi sử dụng.
Vui lòng cất giữ sách hướng dẫn này để tham khảo về sau.
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TÍNH NĂNG
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 
CÁC LƯU Ý AN TOÀN
TÊN CỦA TỪNG BỘ PHẬN
ĐIỀU CẦN BIẾT
ƔCƠ CHẾ HÚT ẨM
ƔVỀ CHỨC NĂNG HÚT ẨM
ƔCHỨC NĂNG TẮT TỰ ĐỘNG

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG
ƔSỬ DỤNG THIẾT BỊ LẦN ĐẦU
ƔVỊ TRÍ LẮP ĐẶT    ƔDI CHUYỂN THIẾT BỊ 

CÁCH VẬN HÀNH
ƔSẤY ĐỒ GIẶT
ƔHÚT ẩM
ƔKHỬ MÙI
ƔLỌC KHÍc　 ƔNGỪNG THIẾT BỊ

CÁC CHỨC NĂNG DỄ SỬ DỤNG
ƔCỬA MÁI ĐỨNG 　ƔHẸN GIỜ TẮT
ƔBẬT TẮT ION PLASMACLUSTER (    )
ƔKHÓA TRẺ EM 　ƔÂM BÁO TẮT MÁY

CÁCH THÁO NƯỚC 
ƔNGĂN NƯỚC
ƔTHÁO NƯỚC LIÊN TỤC

BẢO DƯỠNG VÀ BẢO TRÌ
ƔĐIỀU CẦN BIẾT
ƔMẶT SAU    ƔNGĂN NƯỚC
ƔVẤN ĐỀ ĐÓNG BỤI DÀY / MÙI

WHEN ODOR IS A CONCERN
ƔKHI KHÔNG SỬ DỤNG THIẾT BỊ TRONG

MỘT THỜI GIAN DÀI

THAY MÀNG LỌC

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP
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＊High - Density 7,000



TÍNH NĂNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

V - 2

＊

SẤY ĐỒ GIẶT

Ɣ PM2.5 là tên gọi chung của các loại hạt có đường kính nhỏ hơn 2.5μm.
Ɣ Chúng tôi không khẳng định liệu máy hút ẩm có thể loại bỏ các hạt nhỏ có đường kính nhỏ hơn 0.1μm. 

Máy cũng không thể loại bỏ tất cả các chất có hại trong không khí.
Ɣ  Hiệu quả đạt được trong một không gian hạn chế là 32m3 thay vì không gian sử dụng thật sự.

PM2.5 Hiệu quả loại bỏ của Máy hút ẩm Plasmacluster (DW-E16FA)
Lọc lấy 99% các hạt 0.1-2.5μm±3

Các loại hạt mới từ bên ngoài do phòng thông thoáng không được xem xét

Màng lọc HEPA filter ±1+Màng
lọc than hoạt tính

Công suất hút ẩm: 8.8L/ngày ±2 Khả 
năng tháo nước liên tục với ngăn nước 3.0L.

V - 3

Máy hút ẩm mạnh mẽ với nồng độ cao các ion
Plasmacluster,  một màng lọc HEPA hiệu quả cao±1,
và một màng lọc khử mùi than hoạt tính để Lọc khí
trong phòng, Khửi mùi đồ giặt, Sấy nhanh và hút ẩm.

High - Density 7,000

Cửa gió tự động với góc lớn 
để sấy khô đều

Khử mùi trong phòng 
và sấy đồ giặt với 
nồng độ cao các ion 
Plasmacluster.

Lọc lấy bụi bẩn, phấn hoa và 
mùi hôi khó chịu trong quá 
trình sấy đồ giặt và hút ẩm
±1 Màng lọc thu được 99.97% hoặc hạt lớn hơn

0.3μm (microm mét)

Điều chỉnh mức độ hút ẩm để đạt độ 
ẩm hợp lý tùy theo nhiệt độ phòng.
±2 Mức độ hút ẩm theo ngày khi nhiệt độ được 

giữ ở mức 26.7Ċ và độ ẩm tương đối ở mức 
60%. (hút ẩm (CAO))

LỌC KHÍ HÚT ẨM

±3  Phương pháp thử nghiệm: JEMA (HD-128); Tiêu chí quyết định: Mất ít hơn 90 phút để loại bỏ 
các hạt nhỏ 0.1-2.5μm trong một không gian hạn chế là 32m3.
(Giá trị được chuyển đổi thành không gian thử nghiệm 32m3)

＊O: Đây là số chỉ thị số lượng ion mật độ cao xấp xỉ trên mỗi cm3 khí mà máy hút ẩm tạo ra, được đo tại điểm giữa phòng (độ cao cách
   sàn nhà 1.2m, ở nhiệt độ 28 oC, độ ẩm 50%) khi mặt sau máy được đặt quay vào  tường và đang cài đặt ở chế độ lọc khí (Air Purifying),  
   đồng thời tốc độ quạt đang cài đặt ở chế độ cao (High).           
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■ Vui lòng đọc VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP để biết thêm chi tiết.

Sản phẩm gây ra tiếng quá lớn?
Có âm thanh vào thời điểm sản phẩm bắt đầu vận hành/trong khi vận hành/ngừng.
Đây là âm thanh khi máy nén hoặc máy làm đông (làm mát) vận hành.

Nước không tích lại trong ngăn nước. Có phải sản phẩm đang hút ẩm?
Khi ở nhiệt độ cao, hoặc nhiệt độ/độ ẩm thấp, chế độ tạo luồng khí sẽ hoạt động, sản phẩm sẽ không
Hút ẩm. Nước sẽ không tích lại trong ngăn nước vào thời gian này.

Có phải phòng sẽ ấm lên?
Khi sử dụng các chức năng như sấy đồ giặt hoặc hút ẩm, luồng khí ấm sẽ đi ra từ cửa thoát
khí mặt trước, và  khi sử dụng thiết bị trong phòng kín, nhiệt độ phòng sẽ tăng.

Tôi muốn vận hành sản phẩm liên tục ở chế độ hút ẩm. Sản  
phẩm có thể tháo nước liên tục được không?
Có thể cho sản phẩm tháo nước liên tục bằng cách sử dụng ống nước có bán ngoài thị trường
(đường kính trong 15mm).

Dường như màn hình hiển thị sai ĐỘ ẨM HIỆN TẠI?

Dường như luồng khí tự thổi mạnh hơn?
Ngay cả khi sản phẩm đang cài chức năng giặt khô, hút ẩm hay lọc khí (tự động), 
luồng khí sẽ tự động thổi mạnh hơn trong những tình huống sau:
Ɣ Khi nhiệt độ phòng từ 30°C trở lên...để hạ nhiệt độ phòng.
Ɣ Khi nhiệt độ phòng từ 15°C trở xuống...(chỉ có luồng khí) để ngăn sương giá trong phòng.
Ɣ Khi “cảm biến mùi hôi” phát hiện bụi bẩn trong không khí của phòng...để loại bỏ bụi bẩn trong
   không khí của phòng. 

Tại sao có mùi hôi từ cửa thoát khí?
Ɣ Nếu bạn sử dụng sản phẩm trong một thời gian dài ở nơi có mùi hôi nặng của khói thuốc hoặc khói do 

nướng thức ăn, mùi hôi có thể bám vào màng lọc.
Thỉnh thoảng bạn cần thay màng lọc.

Ɣ Khi bạn sử dụng sản phẩm trong một thời gian dài, mùi hôi và bụi bẩn có thể bám vào bên trong.
Thường xuyên vệ sinh máy và lau khô bên trong.

E - 29

E -  11, 21

E - 28

E - 22~23

E - 28~31

Màn hình hiển thị ĐỘ ẨM HIỆN TẠI chỉ để tham khảo. (Giá trị không cần phải giống với các thiết bị 
khác.)
Khi độ ẩm đột ngột  thay đổi ngay sau khi chế độ sấy đồ giặt bắt đầu, màn hình có thể hiển thị
khác với độ ẩm thực tế. Khi độ ẩm ở mức 31% trở xuống,  màn hình hiển thị [Lo]; và ở mức 91%
trở lên, màn hình hiển thị [Hi].

E - 22
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Ɣ Đảm bảo đã tắt thiết bị và tháo phích cắm.
(Quạt bên trong máy đang quay ở tốc độ cao và có thể gây thương tổn.)
 

CẢNH BÁO 

CẨN TRỌNG

Phích cắm, dây nguồn

V - 5

CÁC LƯU Ý AN TOÀN
Để ngăn khả năng xảy ra thương 
tổn cho người hoặc thiệt hại sản 
phẩm, hãy tuân theo các lưu ý an 
toàn cơ bản sau đây:

CẢNH BÁO Ngăn hỏa hoạn, sốc điện hoặc thương tổn

■ Mức độ thương tổn và 
thiệt hại do việc sử dụng 
hoặc vận hành sai khi bỏ 
qua những vấn đề được 
biểu thị, được phân loại và 
giải thích cùng những biểu 
tượng sau.

Biểu thị một tình huống 
nguy hiểm tiềm tàng,
mà nếu không tránh
được, có thể dẫn đến 
thương tổn nghiêm trọng, 
thậm chí tử vong.

Biểu thị một tình huống 
nguy hiểm tiềm tàng, mà 
nếu không tránh được, có 
thể dẫn đến thương tổn 
cho người hoặc thiệt hại 
sản phẩm.

Biểu tượng 
này biểu thị 
một hành
động bắt buộc.

Biểu tượng 
này biểu thị 
một hành 
động  bị cấm.

Ɣ Không làm hỏng dây nguồn.

Ɣ Không xử lý, dùng lực gập, kéo, xoắn hoặc cột 
dây nguồn.

Ɣ Không đặt vật nặng nên dây nguồn, hay dùng 
lực quá mức lên dây.

Ɣ Không làm hỏng dây nguồn khi di chuyển sản 
phẩm trên bánh xe lăn.
(Nếu làm hỏng dây, có thể gây hỏa hoạn hoặc 
sốc điện.)

Ɣ Không cắm/rút dây nguồn bằng tay ướt.
   (Nếu không có thể gây sốc điện.)

Ɣ Không nối sản phẩm từ dây nối dài hoặc 
nhiều dây với thiết bị điện tử khác.
(Nếu không có thể gây sốc điện, hỏa hoạn hoặc 
nóng sản phẩm.)

Ɣ Không sử dụng điện áp ngoài điện áp 
   định mức 220-240V (50Hz).

Ɣ Không dùng phích cắm để vận hành hoặc
   ngừng sản phẩm.

(Nếu không có thể gây sốc điện hoặc hỏa hoạn.)

Ɣ Đảm bảo không có bụi bám trên phích cắm 
   và cắm chặt phích vào ổ cắm.
   Nên định kỳ vệ sinh xung quanh phích cắm   

bằng vải khô.
(Bụi tích lại có thể làm phích cắm dễ bị ẩm, v.v, 
do đó gây ra hỏa hoạn hoặc sốc điện.)

Ɣ Tắt máy ngay lập tức, tháo phích cắm, sau đó liên hệ trung tâm bảo
   hành để sửa chữa.

(Nếu không có thể gây sốc điện hoặc hỏa hoạn.)

Ɣ Để sửa máy, vui lòng tham vấn cửa hàng mà bạn đã mua sản phẩm hoặc
   trung tâm bảo hành gần nhất.

(Chỉ nhân viên kĩ thuật đã qua đào tạo mới được phép kiểm tra máy )

Ɣ Nếu dây nguồn bị hỏng, cần để nhà sản xuất, trạm  bảo hành hoặc 
   người có trình độ chuyên môn thay dây nguồn để tránh nguy hiểm.

Ɣ Thiết bị phải được lắp đặt theo đúng quy định của quốc gia về lắp 
   ráp dây điện.
 
Ɣ Không cho ngón tay hoặc vật thể lạ (kẹp, kim, que, v.v) vào cổng thoát 

khí hoặc cổng hút khí.
(Quạt đang quay với tốc độ cao bên trong. Việc làm trên có thể gây ra thương 
tổn, sốc điện và trục trặc.)

Ɣ Không được tự chỉnh sửa máy. Chỉ có nhân viên kĩ thuật mới được 
   tháo lắp, sửa chữa và chỉnh sửa máy.

(Nếu không có thể gây hỏa hoạn, sốc điện hoặc thương tổn.)

Ɣ Không đặt các bình sơn gần thân máy. Không sử dụng các chất nguy 
hiểm dễ cháy gần thân máy (xăng, chất pha loãng, v.v). 
(Nếu không máy có thể có nguy cơ cháy nổ.)

Ɣ Không để luồng khí thổi trực tiếp vào cơ thể người trong một thời gian dài.
(Nếu không bạn có thể bị bệnh hoặc có vấn đề về sức khỏe.)

Ɣ Không đặt máy gần các thiết bị sinh nhiệt.
(Để tránh nguy cơ hư hỏng và làm giảm tuổi thọ của máy.)
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Trường hợp ngoại lệ (ví dụ, mùi cháy)

Trước khi bảo trì

Trong khi sử dụng

■ Các lưu ý cần tuân thủ 
được biểu thị bằng những 
biểu tượng và dấu hiệu 
sau.
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CẨN TRỌNG Giúp ngăn rò rỉ điện, thương tổn và bảo vệ vật dụng trong nhà bạn

Hãy nhớ làm theo

Cách trần 50cm trở lên

Cách mặt trước 50 cm trở lên

Cách mặt bên 20cm trở lên

Cách tường 20cm trở lên

Ɣ Luôn cầm phích cắm khi tháo phích của thiết bị.
   (Nếu không có thể gây ra hỏa hoạn, sốc điện và đoản mạch.)
Ɣ Nếu bạn dự định không sử dụng thiết bị trong một thời gian dài, vì an toàn
    hãy rút phích cắm ra khỏi ổ cắm.

(Nếu không có thể gây sốc điện, rò rỉ điện hoặc hỏa hoạn.)

Ɣ Luôn đặt thiết bị trong một phòng thông thoáng.
(Phòng không đủ thông thoáng có thể gây ra quá nhiệt, hỏa hoạn và trục) 

Ɣ Phải vệ sinh sản phẩm, sàn và xung quanh sản phẩm khi sử dụng
   sản phẩm ở cùng một nơi trong một thời gian dài.
Ɣ Trước khi di chuyển thân máy, hãy tắt máy rồi đổ nước trong ngăn
   nước đi.
Ɣ Chỉ sử dụng thiết bị trên các bề mặt bằng phẳng, vững chắc.
Ɣ Kiểm tra ống gập/độ cao rơi khi tiến hành tháo nước liên tục và đặt ống 

ở nơi mà ống sẽ tháo nước một cách chắc chắn.
Ɣ Giữ nhiệt độ xung quanh ống trên mức đóng băng khi sử dụng ống
   thoát nước.

(Nước trong thiết bị có thể rỉ trong phòng, làm ẩm vật dụng hoặc có thể gây 
sốc điện/rò rỉ điện, hỏa hoạn.)

Ɣ Khi sử dụng sản phẩm cùng một thiết bị gia nhiệt khác, hãy đảm bảo mở
   cửa sổ cho thông thoáng. Sản phẩm không loại bỏ ô xít cac-bon hoặc 

các chất độc hại khác.
(Trong trường hợp không đủ thông thoáng có thể gây ngạt do thiếu ô xi.)

Ɣ Không kéo lê đế máy để chuyển hướng của thân máy.
(Nếu không mặt sàn hay thảm có thể bị hư hại.)

Ɣ Không được để trẻ em hoặc người  không đủ khả năng kiểm soát hành 
vi sử dụng thiết bị mà không có sự  giám sát để tránh các nguy hiểm có 
thể xảy ra.

Ɣ Không đặt chất dễ cháy hoặc châm thuốc lá hay nhang gần cổng hút khí.
(Nếu không có thể gây hỏa hoạn.)

Ɣ Không chùi thiết bị bằng benzene, chất pha loãng hoặc thuốc diệt côn trùng.
(Nếu không có thể gây nứt, sốc điện hoặc hỏa hoạn.)

Ɣ Nếu bạn phun thuốc diệt côn trùng trong nhà, thành phần hóa học sẽ tích 
lại bên trong thiết bị khi nó không hoạt động. Khi chất hóa học được đẩy 

   ra từ cổng thoát khí sẽ gây hại cho sức khỏe. Sau khi dùng thuốc diệt 
   côn trùng, hãy làm thông thoáng cả phòng trước khi vận hành thiết bị.
Ɣ Không sử dụng nước chảy ra từ thiết bị để ăn hay uống.

(Nếu không có thể gây các vấn đề về sức khỏe.)
Ɣ Không sử dụng thiết bị ở nơi kín, hẹp như tủ hay giữa các đồ nội thất.
Ɣ Không chặn cổng thoát khí hay cổng hút khí.

(Nếu không, luồng khí sẽ bị cản, dẫn đến quá nhiệt hay hỏa hoạn.)
Ɣ Không sử dụng thiết bị ở trên cao như bàn.

(Khi thiết bị rơi xuống, có thể gây thương tổn.)
Ɣ Không ngồi lên hoặc tựa vào sản phẩm.

(Nếu không có thể gây ra thương tổn, hỏng hóc hoặc thiệt hại cho máy.)
Ɣ Không sử dụng sản phẩm ở nơi dễ bị ướt hay trong phòng tắm.
Ɣ Không rửa sản phẩm trực tiếp với nước.
Ɣ Không đặt vật thể chứa nước, như bình hoa, lên đầu thân máy.
Ɣ Chỉ sử dụng thiết bị trong nhà. Không sử dụng thiết bị dưới ánh nắng trực 
    tiếp hoặc bất kỳ vị trí nào bị tác động bởi các điều kiện môi trường( mưa, gió,…).
Ɣ Không đặt thiết bị ở nơi mà dầu hay gas dễ cháy có thể rò rỉ.

(Nếu không có thể gây sốc điện, quá nhiệt, rò rỉ điện hoặc hỏa hoạn.)
Ɣ Không cất giữ hay di chuyển thiết bị theo phương  nằm ngang.

(Nếu không thiết bị có thể bị hỏng hoặc trục trặc như rò rỉ nước/điện.)
Ɣ Không để luồng khí của thiết bị tiếp xúc trực tiếp với thiết bị sinh nhiệt.

(Nếu không có thể gây ra hư hỏng cho thiết bị.)
Ɣ Không dùng vào mục đích đặc biệt/lưu  trữ tác phẩm hoặc tài liệu học thuật.
   (Nếu không tài liệu được lưu trữ có thể giảm chất lượng.)
Ɣ Không sử dụng trong phòng có người nhiều giờ liền.

Thiết bị có thể sinh nhiệt trong khi “sấy đồ giặt” và “hút ẩm”.
Nhiệt độ phòng tăng và sự khô khan có thể gây vấn đề về sức khỏe 
Hãy cẩn thận khi trong phòng có những người sau.
(Trẻ nhỏ, trẻ em, người già, người không thể sử dụng sản phẩm này.)
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Phích cắm, dây nguồn

Trong khi sử dụng

CHÚ Ý
Ɣ Nếu có tiếng ồn từ TV/radio, hoặc đồng hồ radio không hiển thị đúng thời gian, hãy 
   đưa sản phẩm ra càng xa càng tốt.
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Di chuyển sản phẩm 
qua trái và phải

Cửa gió 
(Cổng thoát khí)

Đế máy (bốn)

Mặt trước

Ngăn nước

THÂN MÁY VÀ BẢNG ĐIỀU KHIỂN

Bảng điều khiển

đèn chỉ báo ion Plasmacluster (xanh)
Đèn sáng…Ion Plasmacluster đang hoạt động

nút bật/tắt ion Plasmacluster
(Còn được sử dụng để bật/tắt KHÓA TRẺ EM)

nút TỐC ĐỘ QUẠT
Bạn có thể thay đổi tốc độ quạt.

đèn chỉ báo TỐC ĐỘ QUẠT (xanh lá)
Hiển thị tốc độ quạt vận hành hiện tại.

đèn chỉ báo KHÓA TRẺ EM (xanh lá)
Đèn sáng ... Kích hoạt Khóa trẻ em

E - 19
E - 14,15,17

Mặt sau

Mặt sau
(lọc trước)

Màng lọc khử mùi 
than hoạt tính

Màng lọc HEPA

Nút TẮT
Ngừng vận hành.

nút V.SWING
Chuyển chế độ đảo hướng gió 
thẳng của cửa gió.

đèn chỉ báo V.SWING (xanh lá)
Hiển thị hiện trạng đảo hướng gió

Nút HẸN GIỜ TẮT
Ấn HẸN GIỜ TẮT để cài giờ vận hành.

đèn chỉ báo CHỌN GIỜ TẮT (xanh lá)
Hiển thị giờ vận hành của HẸN GIỜ TẮT.

14đèn chỉ báo ngăn nước ĐẦY (đỏ)
Nhấp nháy... Ngăn nước đầy

đèn chỉ báo NGUỒN/CHẾ ĐỘ (xanh lá)
Hiển thị tình trạng vận hành.
Đèn chỉ báo LỌC KHÍ bật ở mọi chế độ vận 
hành.

nút NGUỒN/CHẾ ĐỘ
Thay đổi chế độ vận hành.

Dây nguồn

Ống thóat 
nước liên tục 
(Nắp cao su)

Phích cắm

Cảm ứng (bên trong) 
(Cảm ứng mùi hôi)

Cảm ứng (bên trong) 
(Cảm ứng nhiệt độ
và độ ẩm)

Tay cầm (hai bên)

Lỗ hút khí

  Không chặn lỗ hút khí.

TÊN CỦA TỪNG BỘ PHẬN
TÊN

 C
Ủ

A
 TỪ
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G
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N

E - 19

E - 18

Cổng thoát nước
Nắp ngăn

Phao chỉ thị mức 
nước
Không tháo “thanh
chặn” của  phao (Nếu 
không cảm ứng sẽ không 
dò được mức nước)

Cửa nhìn mức nước

Đầu mở ngăn

Tay cầm

E - 20

E - 18

E - 17

E - 18

E - 14~17

E - 13

Đèn chỉ báo MÙI HÔI (xanh lá, cam, đỏ)
Biểu thị độ sạch của phòng bằng màu sắc.

Xanh lá: 

Red:

Sạch
(Sáng)

Bẩn
(Sáng)

Khí trong phòn

hiển thị ĐỘ ẨM HIỆN TẠI
Hiển thị độ ẩm hiện tại (ước tính).

－

31% hoặc thấp hơn…………

…

…………

Độ ẩm hiện tại hiển thị ở
đơn vị 1%.
91% hoặc cao hơn

E - 20,24
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Khí khô Khí ẩm

Ɣ Cứ mỗi 45 phút, máy nén sẽ ngừng và chế độ luồng khí “CAO” sẽ vận hành
   (trong khoảng 12 phút). Nhiệt độ phòng càng thấp, máy nén càng ngừng lâu hơn.

Khi nhiệt độ phòng giảm xuống 15°C, thiết bị sẽ tự động kích hoạt chế độ làm tan băng (luồng khí) để ngăn bên 
trong thiết bị không bị đóng băng.

Chế độ luồng khí hoạt 
động trong khoảng 3 phút

Để bảo vệ thiết bị, máy nén sẽ không vận hành trong khoảng 3 phút 
ngay sau khi thiết bị bắt đầu vận hành trong những trường hợp sau:

Ɣ Ngay lập tức sau khi gài phích cắm
Ɣ Ngay lập tức sau khi ngừng chế độ sấy đồ giặt/hút ẩm

Thiết bị sẽ quá tải. Do đó, thiết bị bảo vệ sẽ kích hoạt và chế độ sấy đồ giặt và hút ẩm sẽ ngừng 
lại.

Để ngăn nước trong quá trình hút ẩm bị đóng băng, thiết bị bảo vệ sẽ kích hoạt và chế độ sấy đồ 
giặt và hút ẩm sẽ ngừng lại.

0
5

10

20

40

Trong phòng có nhiệt độ 
        từ 3°C đến 38°C

Vào thời điểm làm tan băng

Vào thời điểm vận hành lại

 Khi nhiệt độ phòng thấp hơn 3°C hoặc cao hơn 38°C 

Trong các trường hợp sau, máy nén sẽ ngừng và không hút ẩm. Thiết bị sẽ chuyển sang chế độ luồng khí.

CƠ CHẾ HÚT ẩM

VỀ CHỨC NĂNG HÚT ẩM

Ngăn nước

CHỨC NĂNG TẮT TỰ ĐỘNG

Để chạy thiết bị liên tục trong hơn 12 giờ, hoặc để tháo 
nước liên tục, hãy tắt chức năng Tắt tự động.

Sau 12 giờ thiết bị sẽ tự động ngừng vận hành trong trường hợp bạn quên tắt thiết bị. 
(Sẽ có tiếng bíp dài khi thiết bị ngừng và đèn chỉ báo “6” của HẸN GIỜ TẮT sẽ nháy)

Ngừng vận hành

"Kích hoạt"

Khi thiết bị vận hành lại sau khi ngừng do chức năng Tắt tự động

Ɣ Chức năng Tắt tự động được cài khi bạn cắm phích cắm.
Ɣ Khi phích cắm được rút ra, chức năng Tắt tự động được cài lại.CHÚ Ý

"Tắt"

(SẤY ĐỒ GIẶT (CAO/VỪA/THẤP)/HÚT ẩM)

ĐIỀU CẦN BIẾT

Sương được tạo thành trên bề mặt một ly nước lạnh giữa mùa hè, và giọt nước được tạo thành trên kính cửa sổ 
của một căn phòng có nguồn sinh nhiệt. Điều này xảy ra khi không khí ấm, ẩm nhiều tiếp xúc với vật lạnh. Tuân 
theo quy tắc này, một máy làm mát sử dụng khí ẩm để loại bỏ độ ẩm.

N
gưng tụ

Máy làm mát

1 Khí ẩm đi vào cổng hút khí.
2 Hơi nước trong không khí được làm mát và trở thành giọt,
   chảy vào ngăn nước.
3 Khí mát từ máy làm mát sẽ được làm nóng lên.
4 Khí khô đi ra từ cổng thoát khí.

14

23
Ɣ Thiết bị không có khả năng làm lạnh, nên nó khác với 

một máy điều hòa.
   Do nhiệt sinh ra trong quá trình vận hành, nhiệt độ 

phòng có thể tăng 2°C đến 5°C, tùy theo điều kiện 
xung quanh (nhiệt độ bên ngoài, diện tích phòng, v.v).

Ɣ Độ ẩm có thể không được giữ ở mức 55-60%, tùy
   theo điều kiện xung quanh.

Nhấn nút OFF để đèn
chỉ báo không nháy    
nữa, và vận hành thiết 
bị trở lại.

Đ
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 C
Ầ

N
 B

IẾT

TẮT/KÍCH HO
ẠT

VẬN HÀNH LẠI

Nhấn cả 2 nút trong 3 giây

Đèn tắt

Beep Beep

Nhấn cả 2 nút trong 3 giây

Bật trong 5 giây

Beep
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Nguồn điện 220V

Mặt sau

3

2

1

4
Lắp mặt sau
1 Gài vấu ở mặt dưới
2 Ấn vào cạnh trên
3 Ấn vào giữa

Ɣ Có thể có nước trong ngăn nước từ việc kiểm tra sản phẩm tại nhà máy. Không 
   phải do thiết bị trục trặc.
Ɣ Cài màng lọc trước khi cắm phích vào ổ cắm.

Màng lọc khử mùi than hoạt tínhMàng lọc HEPA

Màng lọc HEPA

Thẻ
Màng lọc khử mùi than hoạt tính

Màng lọc khử mùi than hoạt tính

Thẻ

SỬ DỤNG THIẾT BỊ LẦN ĐẦU

Màng lọc HEPA

Tiếng click

Lower tab (3 places)

2 Ấn

3 Ấn

1 Insert

Chỉ di 
chuyển theo 
chiều ngang

Tay cầm (hai mặt)

VỊ TRÍ LẮP ĐẶT

DI CHUYỂN THIẾT BỊ

Cách trần
50cm trở 
      lên

Cách mặt 
trước 50 
cm trở lên

Cách tường
20cm trở lên

Cách mặt bên
20cm trở lên

Vận hành thiết bị ở nhiệt độ phòng
từ 3°C đến 38°C.

Ɣ Thảm hoặc nệm dày là nơi 
không vững chắc.

Tránh nơi có ánh nắng trực tiếp.

Vị trí bằng phẳng, vững chắc

Nắm tay cầm 
để di chuyển

1

2 Đế máy

CHÚ Ý

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Tháo mặt sau
rồi đến màng 
lọc

Lắp màng lọc HEPA 
trước rồi đến màng 
lọc khử mùi than 
hoạt tínhCarbon 

Ngừng thiết bị, mở 
ống tháo nước, và 
đổ bỏ nước trong 
ngăn nước

Đặt thiết bị ở vị trí bằng 
phẳng, vững chắc, sau đó 
cắm phích vào ổ cắm.

Ɣ Có hai loại màng lọc
   trong thiết bị.

Ɣ Lắp màng lọc HEPA 
   (màng dày) khi lấy mặt có
   thẻ làm mặt trước.
   Nếu bạn lắp đảo mặt
   trong ra trước, có thể 

không đạt được tác 
dụng lọc.

Ɣ không đạt được tác 
dụng lọc.

Ɣ Kéo thẻ của màng lọc 
HEPA đằng trước màng 
lọc khử mùi than hoạt 
tính để gỡ.Mặt có thẻ là mặt ở 

trước

Không có khác biệt giữa 
màng trong và ngoài

NGUỒN

Ɣ Có thể gây biến dạng hoặc kích hoạt
   hoạt thiết bị bảo vệ.            

Nếu có tiếng ồn từ TV/radio, hoặc 
đồng hồ radio không hiển thị 
đúng thời gian, hãy đưa sản 
phẩm ra càng xa càng tố.

Ɣ Không sử dụng thiết bị ở những nơi sau. (Nếu không có thể gây ra trục trặc.)
Ɣ Nơi nhiều muối như vùng gần biển. Ɣ Nơi nhiều dầu máy móc.
Ɣ Nơi nhiều khí sulfide như vùng có suối nước nóng.     Ɣ Nơi nhiều hơi nước hoặc khói có dầu.

Ɣ Không sử dụng mỹ phẩm°  có thành phần fluororesin hoặc silicone gần thiết bị.
Ion Plasmacluster có thể không sinh ra nếu fluororesin hoặc silicone đi vào thiết bị.
°  Sản phẩm chăm sóc tóc (dung dịch thoa tóc, mousse, chăm sóc), mỹ phẩm, chống chảy mồ hôi,
     sản phẩm giảm tĩnh điện, xịt chống nước, sản phẩm tẩy lông, nước rửa kính, vải hóa chất, wax, v.v.

Ɣ Bó dây nguồn lại và nắm cùng 
tay cầm để di chuyển.

   Kéo đè lên dây nguồn sẽ làm
   hỏng dây nguồn.
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GLấy màng lọc (hai
loại) ra khỏi  túi 
nhựa

E - 20

E - 10



HIGH

MED

LOW

AUTO

V - 14 V - 15

TỰ ĐỘNG (Tắt tự động)

THẤP

 VỪA

Sấy đồ giặt với tốc độ quạt “THẤP” liên tục ±1 ±2.

Hút ẩm trong yên tĩnh với tốc độ quạt “THẤP” liên tục ±1 ±2.

Sấy đồ giặt với tốc độ quạt “VỪA” liên tục ±1 ±2.

Hút ẩm với tốc độ quạt “VỪA” liên tục ±1 ±2.

Sấy đồ giặt với tốc độ quạt “CAO” liên tục ±1.CAO

THẤP

VỪA

CAO Hút ẩm với tốc độ quạt “CAO” liên tục ±1.
HIGH

MED

LOW

AUTO

Chọn góc cửa 
gió bạn muốn.

Chọn tốc độ quạt bạn muốn.

Beep

Beep

Beep

3

2

1
Chọn
LAUNDRY.

SẤY ĐỒ GIẶT

Khi sấy đồ giặt

CHÚ Ý
Không dùng vải, vv. 
chặn cổng thoát khí

[Nếu không có thể gây ra quá nhiệt, hỏa hoạn hoặc trục trặc]

CHÚ Ý

Beep

Khi bạn muốn hút ẩm tự động

Nhiệt độ 
phòng

Độ ẩm 
thích hợp

3°C-26°C
26°C-38°C

60%
55%

HÚT ẩM

TỰ ĐỘNG

Chọn góc cửa gió 
bạn muốn.

Chọn tốc độ quạt bạn muốn.

3

2

Beep

Beep

Beep

1
Chọn 
DEHUMIDIFY

Khi bạn muốn hút ẩm, hãy ngăn sương tạo ra trên trần, tường 
hoặc kính cửa sổ, và phơi khô chiếu hoặc tủ .

CÁCH VẬN HÀNH

Ɣ Chế độ “LAUNDRY” sẽ vận hành ngay sau   
khi cắm phích cắm.

Ɣ Trừ khi phích cắm không được tháo, thiết bị   
sẽ vận hành ở chế độ được chọn sau cùng.

Ɣ Đèn chỉ báo LỌC KHÍ vẫn sáng.

Ɣ Chế độ “DEHUMIDIFY” 
   sẽ vận hành ngay sau khi cắm phích cắm.
Ɣ Trừ khi phích cắm không được tháo, thiết bị
   sẽ vận hành ở chế độ được chọn sau cùng.
Ɣ Đèn chỉ báo LỌC KHÍ vẫn sáng.

Khi bạn muốn sấy đồ giặt nhưng ít tiêu thụ điện năng
Chế độ hút ẩm (vận hành máy nén) và Luồng khí (máy nén ngừng) sẽ thay phiên 
lặp lại với tốc độ quạt “CAO” và sấy khô đồ giặt.
Ɣ Thiết bị sẽ tự động ngừng vận hành khi độ ẩm xuống dưới 60% sau 30 phút vận

hành hoặc khi thiết bị đã vận hành khoảng 3 giờ.
(Sẽ có một tiếng bíp dài khi thiết bị ngừng và đèn chỉ báo LAUNDRY sẽ nháy. Để vận 
hành lại, hãy nhấn nút OFF)

±1 Nếu không tắt chức năng Tắt tự động, thiết bị sẽ ngừng sau 12 giờ.
±2 Tốc độ quạt có thể làm tăng nhiệt độ phòng.

±1 Nếu không tắt chức năng Tắt tự động, thiết bị sẽ ngừng sau 12 giờ.
±2 Tốc độ quạt có thể làm tăng nhiệt độ phòng.Ɣ Đảm bảo rằng khí thổi

   ra từ cổng thoát khí chỉ 
trực tiếp vào đồ giặt.

Ɣ Kéo chỗ nhăn của đồ giặt ra và phơi khô ở nơi thông thoáng.
Ɣ Phơi khô đồ giặt dày ở nơi thông thoáng.
Ɣ Thời gian sấy khô sẽ dài hơn với nhiệt độ phòng thấp, phòng rộng, và lượng đồ giặt nhiều.
   Chế độ sấy đồ giặt có thể ngừng ngay cả khi đồ chưa khô khi tốc độ quạt được cài mức “TỰ ĐỘNG”. Việc
   này không phải do trục trặc.
   Cài lại chế độ Tự động để có nhiều thời gian sấy hơn.

Khoảng cách từ cổng 
thoát khí đến đồ giặt nên 
từ 10 cm trở lên.

Beep

Beep

Beep Beep

Beep

Beep

Beep

Beep Beep
Với “cảm ứng mùi hôi, nhiệt độ và độ ẩm”, thiết bị sẽ theo dõi điều kiện và tự 
động chuyển tốc độ quạt để vận hành liên tục ±1.
Hãy điều chỉnh mức độ hút ẩm để đạt độ ẩm
phù hợp với nhiệt độ phòng.
Nếu nhiệt độ phòng quá cao hoặc quá thấp,
thiết bị có thể không đạt độ ẩm phù hợp.
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HIGH

MED

LOW

AUTO

V - 17V - 16

Chọn góc 
cửa gió bạn 
muốn.

Chọn
DEODORIZE.

Beep

Long beep

Beep

Beep

Beep

2

1

Khi bạn muốn khử mùi đồ giặt

KHỬ MÙI

CÁCH VẬN HÀNH (Tiếp theo)

CHÚ Ý

Tự động lọc khí trong phòng

NGỪNG

LỌC KH

2

1
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Chọn AIR
PURIFYING

Lọc khí trong phòng không được hong khô

Nếu bạn muốn thiết bị ngưng giữa chừng

1

MÙI HÔI

Ɣ Chế độ “LAUNDRY” sẽ vận hành ngay sau     
khi cắm phích cắm.

Ɣ Trừ khi phích cắm không được tháo, thiết bị
    sẽ vận hành ở chế độ được chọn sau cùng.
Ɣ Đèn chỉ báo LỌC KHÍ vẫn sáng.

Ɣ Đảm bảo rằng khí thổi 
   ra từ cổng thoát khí chỉ 

trực tiếp vào đồ giặt.

Beep

Beep

Beep

Beep Beep

E - 18 Khoảng cách từ cổng 
thoát khí đến đồ giặt nên 
từ 10 cm trở lên.

Ɣ Chỉ có luồng khí. Máy nén không hoạt động.
Ɣ Thiết bị vận hành ở tốc độ quạt “CAO”. Không thể chọn tốc độ quạt.
Ɣ Hiệu quả loại bỏ mùi có thể khác nhau tùy theo loại máy và mật độ mùi bám vào đồ và vật liệu vải.
Ɣ Mùi bám vào phần mà luồng khí không chỉ đến có thể không được loại bỏ.
Ɣ Không thể chọn chức năng “TẮT” ion Plasmacluster.
   (Nếu cài “TẮT” ion Plasmacluster, thiết bị sẽ tự động chuyển sang "BẬT")
Ɣ Thiết bị có thể hoạt động với một ngăn nước đầy. Đèn chỉ báo ngăn nước ĐẦY lúc này sẽ không nháy.

E - 22

Ɣ Chế độ “LAUNDRY” sẽ vận hành ngay sau   
khi cắm phích cắm.

Ɣ Trừ khi phích cắm không được tháo, thiết bị  
sẽ vận hành ở chế độ được chọn sau cùng.

Ɣ Không thể chọn góc của cửa gió đứng. 
   *Góc thích hợp nhất đã được cài cho chế độ   
   lọc khí.
Ɣ Đèn chỉ báo MÙI HÔI hiển thị độ sạch
   của phòng theo màu.

Chọn tốc độ quạt 
bạn muốn.

Lọc khí với tốc độ quạt “THẤP” liên tục.

Lọc khí với tốc độ quạt “VỪA” liên tục

Lọc khí với tốc độ quạt “CAO” liên tục.

Với “cảm ứng mùi hôi”, thiết bị sẽ theo dõi điều kiện phòng và tự động chuyển tốc độ 
quạt để vận hành liên tục.

Ɣ Đèn chỉ báo sẽ tắt và cửa gió sẽ tự      
động ngừng.

Ɣ Chạy chế độ sấy bên trong nếu bạn
   dự định không sử dụng trong một 

THẤP

VỪA

CAO

TỰ ĐỘNG

E - 8



UP

DOWN

WIDE

V - 18 V - 19

Chọn thời gian 
bạn muốn.

1

Khi bạn muốn đổi góc cửa mái

HẸN GIỜ TẮT

CỬA GIÓ

1

Light off (cancel)

Đèn tắt (hủy)

Trong khi vận hành

Trong khi vận hành
"TẮT""BẬT"

Trong khi vận hành

"Tắt""Kích hoạt"

Ngừng vận hành
"Tắt""Kích hoạt (im lặng)"

Ấn giữ hơn 3 giâyẤn giữ hơn 3 giây

Beep

Beep

Beep Beep Beep

Beep BeepBeep

Beep BeepBeep

Ɣ Chỉ thực hiện các thao tác sau một khi 
kích hoạt khóa trẻ em:
Trong khi vận hành... Ngừng vận hành, 

Tắt khóa trẻ em.
Ngừng...Tắt khóa trẻ em.

Ɣ Khóa trẻ em sẽ tắt khi bạn tháo phích 
cắm.

Ấn giữ hơn 3 giây Ấn giữ cả 2 nút hơn 3 giây

Ɣ  “WIDE” lặp lại chuyển động “LÊN” và “XUỐNG”.

Cửa gió chiều ngang (trái)
Cửa gió chiều ngang (phải)

KHÓA TRẺ EM

Để ngăn trẻ sử dụng thiết bị sai cách

BẬT/TẮT ION PLASMACLUSTER  (    )

Bật/tắt ion Plasmacluster

CHÚ Ý

ÂM BÁO TẮT  (Ngăn nước đầy/Kết thúc HẸN GIỜ TẮT/Kết thúc chức năng Tắt tự động)

Khi bạn đi ngủ buổi tối hoặc cảm thấy phiền do “Âm báo”

Ɣ Cài đặt này sẽ bị hủy khi phích cắm được tháo và âm báo sẽ vang lên.CHÚ Ý

LÊN

XUỐNG

Beep

Beep

Beep

Beep Beep

Beep

Beep

Beep

Beep Beep

CÁC CHỨC NĂNG DỄ SỬ DỤNG

Chọn góc cửa gió 
bạn muốn Ɣ Không chuyển cửa gió đứng bằng tay. 

   (Nếu không nó có thể gặp trục trặc.)
Ɣ Ở chế độ lọc khí, không thể chọn góc         

vcủa cửa gió đứng.
Ɣ Để điều chỉnh vị trí, ấn nút và chọn vị trí cửa 

gió mong muốn. Sau đó đèn chỉ báo tắt.

Ɣ Hãy tự điều chỉnh cửa gió về trái hoặc phải 
theo góc bạn muốn.

Góc chuyển động của cửa gió: xấp xỉ
115° (Đón gió: xấp xỉ 180°)

Ɣ Bạn sẽ nghe một âm báo (tiếng bíp dài) khi 
thiết bị được chỉnh thời gian từ trước và sau đó 
sẽ ngừng .

Ɣ Chỉ báo HẸN GIỜ TẮT sẽ đổi khi giờ vận
   hành diễn tiến.
Ɣ Khi ngăn nước đầy dần khi chức năng hẹn giờ 

tắt hoạt động, thiết bị sẽ ngừng nhưng bộ hẹn 
giờ tắt vẫn đếm.
(Bạn có thể tiếp tục vận hành bộ đếm giờ sau khi 
tháo nước.)

Ɣ Để tắt bộ hẹn giờ tắt, ấn nút OFF TIMER tắt
   đèn chỉ báo OFF TIMER (tức là để hủy).
Ɣ Ở chức năng sấy đồ giặt (TỰ ĐỘNG), thiết bị có 

BẬT/TẮT
KÍCH HO

ẠT/TẮT
KÍCH HOẠT/TẮT

Ɣ Ngay cả khi “TẮT” ion Plasmacluster, nếu bạn đã chọn chức năng khử mùi, ion Plasmacluster sẽ tự 
động “BẬT”.
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V - 20 V - 21

NGĂN NƯỚC

Đầu mở ngăn

Ngăn nước

Nếu ngăn nước đầy (khoảng 3.0L) trong quá trình sấy đồ giặt hoặc hút ẩm, thiết
Rút phích Cách nối ống bị sẽ tự động ngừng
(thiết bị ngừng khi ngăn đầy)

1

2

3

CHÚ Ý

Nháy

Beep 
 Beep_

Cổng tháo nước

Cổng tháo nước

THÁO NƯỚC LIÊN TỤC

Gỡ ống khỏi cổng tháo nước và gài nắp cao 
su lại.

Luôn để đầu 
ống nghiêng

Không gập 
ống

Cách nối ốngRút phích
cắm

5

4

3

2

1

CHÚ Ý

Nắp cao su

Dài từ
10cm

Ống

Cổng tháo nước Lỗ tháo
nước liên tục

CÁCH THÁO NƯỚC

Ɣ ngăn nước ĐẦY (đỏ) sẽ tắt và thiết bị vận hành trở lại.
Ɣ Trong khi hút ẩm hoặc lọc khí, ngăn nước hoạt động kể cả khi nó đầy.
    Lúc này đèn chỉ báo ngăn nước ĐẦY (đỏ) sẽ không nháy.

Gỡ ngăn 
nước ra

Mở cổng tháo 
nước và đổ bỏ 
nước

Đóng cửa 
tháo nước 
và gài ngăn 
nước vào 
thân máy

Ɣ Giữ thân máy rồi kéo thẳng 
ngăn nước ra.

Ɣ Nhẹ nhàng kéo, sau đó cẩn thận
   để không nghiêng hoặc làm rơi, 

nước sẽ tràn.

Ɣ Đẩy vào hết.
Ɣ Đẩy vào nhẹ nhàng. (Đẩy vào 

quá mạnh có thể gây trục trặc.)

Ɣ Luôn ngừng thiết bị và đổ bỏ nước trước khi di chuyển thiết bị.
(Nước trong ngăn có thể tràn và gây thiệt hại cho đồ dùng gia đình.)

Ɣ Định kỳ vệ sinh bên trong ngăn nước (khoảng một lần một tuần).
(Nếu để một thời gian dài không vệ sinh, nấm mốc và vi khuẩn sẽ gây mùi khó chịu.)

Nếu có một địa điểm gần 
để tháo nước, bạn có thể 
tháo nước liên tục.

Tháo nắp cao 
su ở mặt sau

Gài ngăn 
nước vào lại 
thân máy

Đưa ống vào lỗ tháo 
nước liên tục trên 
lưng thiết bị và gài 
chặt ống vào cổng 
tháo nước bên
trong thân máy.

Gỡ ngăn nước, 
sau đó gài chặt 
ống vào cổng tháo 
nước

Đường kính trong ống 
15 mm (đường kính 
ngoài lên đến 21 mm)

Ɣ Đẩy vào hết.
Ɣ Đẩy vào nhẹ nhàng.

(Đẩy vào quá mạnh có thể gây trục trặc.)
Ɣ Không dùng ống miệng rộng. 

Ɣ Nếu không gài ngăn nước, chế độ hút 
   ẩm không thể vận hành.

Ɣ Máy hút ẩm này dùng để sử dụng trong nhà. Khi thực hiện Tháo nước liên tục, hãy định kỳ kiểm tra bụi 
bẩn trên màng lọc (mỗi hai tuần một lần) và vật cản của ống tháo nước.

Ɣ Đặt ống tháo nước ở nơi có nhiệt độ không xuống dưới 0. (Khi nước trong ống đóng băng, nước trong
   thân máy có thể rò rỉ vào phòng và làm ướt đồ dùng trong nhà.)
Ɣ Cài lưới lên đầu ống để côn trùng không đi vào.
Ɣ Chức năng Tắt tự động cũng sẽ vận hành sau 12 giờ Tháo nước liên tục. Để tắt chức năng 
   đó, hãy đọc “Tắt chức năng Tắt tự động” ở trang.
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Để dừng tháo nước liên tục và 
trở lại vị trí ban đầu

Không đặt 
đầu ống vào 
nước

E - 11



V - 22 V - 23

[Nếu không có thể gây ra sốc điện hoặc thương tổn]

ĐIỀU CẦN BIẾT

LƯU Ý QUAN TRỌNG KHI VỆ SINH

KHỬ MÙI

MÀNG LỌC

Chất pha loãng/ 
Cồn Benzine

Nước vệ sinh 
bếp/Nước tẩy

Nước tẩy tổng hợp trong 
nhà và nội thất (Alkaline)

Nước vệ sinh dạng 
xịt Bông sắt

Cài hẹn giờ tắt 
trong 2 giờBeep 21 Chọn

DEODORIZE.

Sau khi vận hành sấy đồ giặt hoặc hút ẩm hoặc khi thiết bị không được trong một thời gian dài

Màng lọc HEPA

Màng lọc khử mùi than hoạt tính

Hút bụi nhẹ

Dùng thẻ nhẹ nhàng chùi mặt bên

Hút bụi nhẹ Không được rửa màng lọc với nước.
(Nếu không hiệu quả của màng lọc có thể giảm)

Thẻ

CHÚ Ý

BẢO DƯỠNG
VÀ BẢO TRÌ

Chức năng lọc khí lọc lấy bụi và mùi hôi trong 
cả phòng. Khi thiết bị được sử dụng ở nơi nặng 
mùi thơm, dầu thơm, khói thuốc hay khói
nướng thức ăn, mùi sẽ bám vào màng lọc. Phải 
mất đến vài tuần hoặc vài tháng mùi mới bay hơi. 
Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng sản phẩm 
trong phòng thông thoáng nếu phòng nặng mùi. 
Thiết bị loại bỏ mùi lâu hơn loại bỏ bụi bẩn.

Nếu mùi phát ra từ cổng thoát 
khí hoặc khó loại bỏ mùi, hãy 
bảo trì cả màng lọc HEPA và 
màng lọc khử mùi than hoạt tính.

Sau khi vận hành sấy đồ giặt hoặc hút ẩm, giọt nước có thể bám vào máy làm mát bên trong thân máy. 
Những giọt nước đó có thể gây nấm mốc và mùi hôi.

Không sử dụng các chất 
sau để vệ sinh thân máy 
hoặc màng lọc.
(Nếu không, bề mặt có thể bị 
hư hại hoặc nứt.)

Benzine

Thinner

Lapping powder

B
leach

A
bluent

Spraying detergent

Synthetic detergent

Màng lọc chặn phấn hoa, chất gây dị ứng (phân và xác chuột chết), nấm bốc, bụi bẩn, khói 
thuốc lá (hạt) và lông thú nuôi.

Hút và phân hủy nhiều loại mùi hôi trong phòng, kể cả khói thuốc lá (mùi hôi), mùi hôi nhà vệ sinh, 
mùi hôi từ chất thải nhà bếp và mùi hôi của thú nuôi.

Màng lọc có thể đổi màu (xám, nâu vàng nhạt) do lọc lấy bụi bẩn trong phòng.
Việc này không phải là trục trặc. Việc bảo trì đúng cách sẽ kéo dài tuổi thọ của màng lọc HEPA.

Vì màng lọc khử mùi than hoạt tính hút một lượng lớn mùi, đôi khi màng lọc có mùi hôi. Việc bảo 
trì đúng cách sẽ kéo dài tuổi thọ của màng lọc.

Đặt sản phẩm lên một tờ giấy báo 
để tránh làm bẩn khu vực xung 
quanh

Đặt sản phẩm lên một tờ giấy báo 
để tránh làm bẩn khu vực xung 
quanh.

Ɣ Chỉ vệ sinh mặt bên bằng thẻ.
Không được vệ sinh mặt đối diện.

Ɣ Chùi bụi bẩn trên bề mặt màng lọc.
Ɣ Vì màng lọc rất dễ bị hỏng, đừng dùng lực quá mạnh lên 

màng lọc.

Ɣ Có thể vệ sinh cả hai mặt.
Ɣ Màng lọc có thể dễ bị hỏng nếu dùng lực quá mạnh, 
   nên hãy cẩn thận khi vệ sinh.
Ɣ Chùi bụi bẩn trên màng lọc bị bám mùi hôi.

Ɣ IMàng lọc không thể loại bỏ tất cả thành phần độc hại (ví dụ, ô xít cac-bon trong thuốc         
lá) hoặc mùi bay hơi liên tục (ví dụ, mùi của vật liệu xây dựng, và mùi của thú nuôi).

Không  được rửa màng lọc với 
nước hoặc phơi dưới nắng.
(Nếu không hiệu quả của màng lọc có thể giảm)
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CẢNH BÁO Bạn nên định kỳ vệ sinh để sử dụng 
thiết bị lâu dài, sạch và vệ sinh! Bảo trì
thường  xuyên cũng cần thiết để các 
ion Plasmacluster được giải phóng ở 
nồng độ cao và ổn định.

Phải luôn ngừng thiết bị và tháo phích cắm.
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3

NGĂN NƯỚC Một tuần một lần

MẶT SAU Hai tuần một lần

1

2

4

Nắp ngăn

Nắp ngăn

1

Kiểm tra phao

VẤN ĐỀ ĐÓNG BỤI DÀY / MÙI

THÂN MÁY

Ɣ Không rửa với nước

Dùng vải mềm để

chùi thân máy

3

2

1

KHI KHÔNG SỬ DỤNG THIẾT BỊ TRONG MỘT THỜI GIAN DÀI

Bao nhựa

(Lưng thiết bị (bên trong))
Cảm ứng
(Cảm ứng mùi hôi)

CẢM ỨNG
Thời gian nhúng nước: khoảng 10 phút

MẶT SAU
Mặt sau

BẢO DƯỠNG
VÀ BẢO TRÌ (Tiếp theo)

Lấy bụi bẩn 
bằng máy
hút bụi

Tháo nước
và gỡ nắp 
ngăn

Rửa bên 
trong ngăn

Lau khô ngăn 
nước bằng vải 
mềm

Gài lại nắp 
ngăn

Ɣ Đối với bụi bám dày
Ɣ Không dùng lực quá mạnh lên 

màng lọc.
   (Nếu không màng lọc có thể bị 

hỏng.)

Ɣ Rửa ngăn bằng miếng bọt rửa 
chén.

Ɣ Sử dụng chất tẩy trung tính (xà
   bông rửa chén) với nước ấm 

nếu cần.

Ɣ Kiểm tra liệu phao có 
   được gắn chặt.
Ɣ Nếu phao bị bong ra:
Ɣ Cẩn thận để không     
   làm hỏng phao.

Ɣ Đảm bảo gài chặt nắp ngăn
   (Nếu không nước có thể rò rỉ.)

Ɣ Từ từ gỡ nắp ngăn theo góc.

Ɣ Đối với bụi dày, nhúng ướt vải mềm với nước 
ấm (40°C hoặc thấp hơn) hoặc chất tẩy trung 
tính để chùi bụi bẩn.

Ɣ Nên chùi cả đế máy.

1 Nhúng nước và rửa 
   với chất tẩy nhà 
   bếp tổng hợp .
2 Dùng bàn chải cọ nhẹ và rửa
   sạch để không còn lại chất tẩy dư.
3 Để khô dưới bóng râm.

1 Gỡ mặt sau và các màng lọc.
2 Chùi bụi bẩn trên cảm ứng như hình 
   trên bằng một máy hút bụi.
3 Lắp lại mặt sau vào sản phẩm.

Cất giữ ở nơi khô ráo 
tránh ánh nắng trực 
tiếp
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Bạn nên định kỳ vệ sinh để sử dụng 
thiết bị lâu dài, sạch và vệ sinh! Bảo trì 
thường  xuyên cũng cần thiết để các 
ion Plasmacluster được giải phóng ở 
nồng độ cao và ổn định.

[Nếu không có thể gây ra sốc điện hoặc thương tổn]

CẢNH BÁO
Phải luôn ngừng thiết bị và tháo phích cắm.

E - 25

E - 30

Cài chế độ Khử 
Mùi

Đổ nước trong ngăn và vệ
sinh thân máy

Máy hút 
bụi

E - 22~25

Beep

E - 22



Thay 5 năm một lần※
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[Nếu không có thể gây sốc điện hoặc thương tổn]

CẢNH BÁO

CHÚ Ý

THÔNG SỐ KỸ THUẬTTHAY MÀNG 
LỌC

Phải luôn ngừng  thiết bị và tháo 
phích cắm trước  khi thay bộ 
phận nào.

Model: FZ-E16AHF

Model: FZ-E16ADF

Màng lọc HEPA

Màng lọc khử mùi than hoạt tính

Màng lọc có thể bốc mùi hôi trong vài tuần hoặc    
vài tháng và do đó cần được thay, tùy theo điều   
kiện cụ thể.

Màng lọc có thể bốc mùi hôi trong vài tuần hoặc 
vài tháng và do đó cần được thay, tùy theo điều 
kiện cụ thể.

±  Chu kỳ thay thế chuẩn là thời gian trước khi hiệu quả   
lọc lấy bụi giảm xuống 50% khi giả định trong một ngày 
có khói của năm điếu thuốc lá.

    (Theo JEM1467, khi giả định trong một ngày có khói    
của mười điếu thuốc lá, thời gian thay chuẩn là 2,5 
năm.)

±  Chu kỳ thay thế chuẩn là thời gian trước khi hiệu quả lọc 
lấy bụi giảm xuống 50% khi giả định trong một ngày có 
khói của năm điếu thuốc lá.

    (Theo JEM1467, khi giả định trong một ngày có khói của 
mười điếu thuốc lá, thời gian thay chuẩn là 2,5 năm.)

Ɣ Hãy đặt màng lọc được gỡ lên một tờ giấy báo để tránh làm bẩn khu vực xung quanh.
Ɣ Xử lý chất dễ bị tiêu hủy theo đúng quy định phân loại chất thải của địa phương.

Ɣ Chất dễ bị tiêu hủy được tính ngay cả trong thời gian bảo hành.

Vật liệu của màng lọc HEPA ……………...……...……...… Polypropylene, polyethylene
Vật liệu của màng lọc khử mùi than hoạt tính ……. .....…… Polypropylene, polyethylene, than hoạt tính
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Thay 5 năm một lần※

Thông số lọc khí

Thay màng lọc
Tuổi thọ±4

5 năm
5 năm

MED (M)
105m³/h

10W
35dB

LOW (L)
75m3/h

7W
27dB

HIGH (H)
240m³/h

38W
53dB

Model màng lọc
FZ-E16AHF
FZ-E16ADF

Tên màng lọc
Màng lọc HEPA
Màng lọc khử mùi than hoạt tính

Diện tích sàn khả dụng
Chế độ tốc độ quạ
Lưu lượng không khí
Lượng tiêu thụ điện định mức
Mức ồn

Nguồn điện
Mô đen

Công suất hút ẩm±1

Lượng tiêu thụ điện±2 

Dung tích ngăn nước
Chiều dài dây nguồn
Kích thước
Trọng lượng

Diện tích hút ẩm

DW-E16FA
220V-240V/50Hz

16L/ngày
8.8L/ngày

190W
0.45W

19-38m2

Xấp xỉ 3.0L
Xấp xỉ 2m

360mm(W) × 260mm(D) × 565mm(H)
Khoảng 12.2kg

30°C/80%RH
26.7°C/60%RH
26.7°C/60%RH

Trạng thái chờ±3

Ɣ Khu vực hút ẩm: tuân theo tiêu chuẩn của JEMA.

Tuổi thọ của Màng lọc HEPA và lọc khử mùi than hoạt tính lên đến 5 năm±4

Để biết chi tiết bảo trì màng lọc, hãy xem Hướng dẫn vận hành. 

Tuổi thọ của Màng lọc HEPA và lọc khử mùi than hoạt tính được tính theo quy tắc sau:
Nếu bụi bẩn tương đương với khói của năm điếu thuốc được hút một ngày, màng lọc cần được 
thay khi công suất lọc bụi giảm xuống 50%.
(JEMA 1467) Nếu bụi bẩn tương đương với khói của mười điếu thuốc được hút một ngày, tuổi 
thọ tối đa của màng lọc là khoảng 2,5 năm. 
Tùy vào môi trường làm việc khác nhau, nên thay màng lọc trong vòng vài tuần hoặc vài
tháng do mùi hôi nặng.

Chú ý:

±4

E - 22~26

±1 Công suất hút ẩm: lượng độ ẩm mà máy hút ẩm loại khỏi không khí trong phòng trong một ngày 
khi nhiệt độ phòng và độ ẩm tương đối ở mức tương ứng 30°C/80%RH và 26.7°C/
60%RH.

±2 Lượng tiêu thụ điện: giá trị tiêu thụ điện lúc tốc độ quạt ở mức cao nhất.
±3 Trạng thái chờ: phích cắm được cắm vào ổ khi nút BẬT/TẮT Nguồn được cài “TẮT”.

Thông số hút ẩm

24m2
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Phòng nóng dần

Vấn đề Giải pháp Trang 
tham khảo

{

{

{

{

V - 10

V - 10

V - 10

{

{
{

V - 24

V - 21

V - 14

Rò rỉ nước

Đồ giặt không khô

{

{

{

V - 3
V - 3

V - 3

V - 13

V - 24

{

V - 12

V - 22~25

V - 22~25

V - 22~25

V - 23

{

Please check one 
more time before 
calling for services.VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP

Thiết bị không          
hút ẩm

Lượng hút ẩm        
thấp (Nước không tích 
lại trong ngăn nước) 

Tiếng quá lớn 

Tiếng ù ù phát ra từ 
cổng thoát khí

Khó loại bỏ mùi    
hoặc khói 

Mùi phát ra từ  cổng 
hoát khí

Có tiếng động khi bắt đầu 
hành/trong khi vận hành/khi 
chiết bị ngừng

Ɣ Khí ấm sẽ đi ra từ cổng thoát khí trong quá trình sấy đồ giặt và    
hút ẩm, và nếu bạn sử dụng máy trong một phòng kín, nhiệt         
độ phòng sẽ tăng dần.

Ɣ Mức độ hút ẩm khác nhau tùy theo kích thước, cơ cấu, nhiệt độ      
và độ ẩm của phòng. Khi nhiệt độ phòng hoặc độ ẩm ở mức thấp, 
mức độ hút ẩm nói chung sẽ thấp.

Ɣ Không thể duy trì độ ẩm ở mức thấp hơn 50%
Ɣ Chế độ luồng khí sẽ vận hành trong suốt quá trình hút ẩm tự 
   động khi nhiệt độ phòng hoặc độ ẩm ở mức thấp, và thiết bị không
   hút ẩm.
Ɣ Khi nhiệt độ phòng thấp hơn 3°C, chế độ luồng khí sẽ vận hành để 

ngăn nước trong ngăn nước không đóng băng, và thiết bị sẽ không 
hút ẩm.

Ɣ Khi nhiệt độ phòng cao hơn 38°C, thiết bị bảo vệ sẽ kích hoạt,      
chế độ luồng khí sẽ hoạt động, và thiết bị sẽ không hút ẩm.       
Ngoài ra, nếu độ ẩm ở mức cao, thiết bị bảo vệ sẽ hoạt động     
ngay cả khi nhiệt độ phòng thấp hơn 38°C.

Ɣ Khi nhiệt độ phòng từ 15°C trở xuống, thiết bị tự động làm tan băng 
bằng cách chuyển sang chế độ luồng khí để nước khó bị tích lại 
hơn.

Ɣ Hãy kiểm tra liệu thiết bị có hoạt động ở chế độ khử mùi 
        không.
        Chuyển sang chế độ sấy đồ giặt và hút ẩm. 
Ɣ Kiểm tra liệu mặt sau có sạch không.

Vệ sinh mặt sau.
Ɣ Hãy kiểm tra liệu cổng hút và thoát khí có bị chặn không.

Gỡ bất cứ vật gì chặn cổng.

Ɣ Thiết bị sẽ tạo tiếng lớn trong vài giây đầu sau khi bật nguồn nếu 
nhiệt độ phòng thấp. (Nhiệt độ phòng khác nhau thì thời gian khác 
nhau)

Ɣ Kiểm tra liệu máy hút ẩm có được đặt đúng cách trên sàn hoặc    
sàn không vững chắc.

Sử dụng thiết bị ở nơi bằng phẳng, vững chắc và không rung.
Ɣ Kiểm tra liệu lỗ mặt sau có bị nghẹt không. 

Vệ sinh mặt sau.

Ɣ Kiểm tra liệu màng lọc có được bọc trong bao nhựa không.
Lấy màng lọc ra khỏi bao nhựa.

Ɣ Kiểm tra liệu gió ra từ cổng thoát khí có yếu không.
Chùi bụi bẩn trên những bộ phận sau:
  ǶMặt sau 
  ǶCảm ứng 
  ǶCác màng lọc

Ɣ Kiểm tra liệu bạn có sử dụng thiết bị trong phòng nặng mùi      
không. Nếu bạn sử dụng thiết bị ở nơi nặng mùi từ khói thuốc    
hoặc do nướng thức ăn, bộ lọc có thể bốc mùi trong vài tuần      
hoặc tháng và vì vậy cần được thay.

Chúng tôi khuyến cáo nên sử dụng sản phẩm trong phòng 
thông thoáng.

Ɣ Nếu bạn sử dụng thiết bị trong một thời gian dài, mùi hôi và bụi    
bẩn có thể bám vào trong thiết bị.

Hãy thường xuyên vệ sinh thiết bị và lau khô phần bên trong.
Ɣ Kiểm tra liệu bụi bẩn trên bộ lọc có dày không.

Vệ sinh bộ lọc, hoặc thay bộ lọc nếu bạn thấy lo ngại.
Ɣ Khi ion Plasmacluster được sinh ra, khí ozone cũng được sản    

sinh, việc này gây mùi hôi ở cổng thoát khí. Tuy nhiên, lượng khí 
này rất nhỏ và không gây hại cho sức khỏe.

Ɣ Đảm bảo rằng bạn không nghiêng, sốc hay làm rơi thiết bị.
Sử dụng thiết bị ở nơi bằng phẳng, vững chắc và không rung.

Ɣ Kiểm tra liệu ống nước có bị ngắt khỏi cổng tháo nước của thiết bị 
trong quá trình tháo nước liên tục.

Lắp ống bằng cách đẩy vào theo mọi hướng.

Ɣ Kiểm tra liệu chế độ sấy đồ giặt (tự động) có đang vận hành.
Chế độ TỰ ĐỘNG sẽ tự động ngừng sau tối đa 3 giờ.              
Đồ giặt có thể không đủ khô tùy theo hoàn cảnh trong          
phòng. Hãy bật lại chế độ TỰ ĐỘNG hoặc chuyển sang           
chế độ sấy đồ giặt LIÊN TỤC. (CAO/VỪA/THẤP)

Ɣ Có thể phòng quá lớn.
Ɣ Có thể bạn đóng/mở cửa và cửa sổ quá thường xuyên.
Ɣ Kiểm tra liệu bạn có đang sử dụng máy giữ độ ẩm hoặc thiết bị khác 

phun hơi nước không.

Độ ẩm không giảm

Trong khi vận hành

Tiếng động
M

ùi

Vấn đề Giải pháp Trang 
tham khảo

Ɣ Tiếng ù ù...Đây là tiếng máy nén vận hành.
Ɣ Tiếng rít, quất ...Đây là âm thanh vận hành tuần hoàn của máy làm đông (làm 

mát).

Ɣ Đây là âm thanh khi sản sinh ion Plasmacluster, và thiết bị không có 
trục trặc. Âm lượng khác nhau tùy điều kiện làm việc và chế độ vận 
hành, nhưng hiệu quả không bị ảnh hưởng.
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VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP (Tiếp theo)

{

{

V - 17

V - 25

{

{

{

Nam châm
Phao

Nam châm: Ngửa mặt
           Đối diện mặt ngoài ngăn( (

(Lưng thiết bị)

Cảm ứng
(bên trong)

Chốt

V - 19

{

{

V - 20

V - 20

V - 30

V - 11

V - 11,20

V - 14

{

{

Đèn chỉ báo 
MÙI HÔI không 
đổi màu

Máy ngừng hoạt 

Các nút không hoạt 
động 

Thiết bị bị ngã 
(trong khi hong khô 
hoặc sấy đồ giặt hoặc 
khi nước đi vào ngăn 
nước)

Other indicator 
lights blinking

Đèn chỉ báo MÙI HÔI
không đổi sang màu
xanh lá

Đèn chỉ báo MÙI HÔI 
thường  đổi màu

Đèn chỉ báo LỌC 
KHÍ không tắt

Phao bị bong ra

Ɣ Sau khi thiết bị bắt đầu vận hành, đèn chỉ báo MÙI HÔI không đổi 
màu ngay bởi vì độ nhạy của cảm ứng chưa ổn định. Sau vài phút, 
độ nhạy của cảm ứng mới ổn định dần.

Ɣ Nếu đèn chỉ báo MÙI HÔI hiện màu xanh, không khí đang sạch.     
Ở một số nơi, cảm ứng khó dò được mùi. Đèn chỉ báo MÙI HÔI    
đổi màu khi có khói thuốc lá bị thổi vào cảm ứng cũng là việc      
bình thường.

Ɣ Nếu bạn vận hành thiết bị trong một phòng nặng mùi hôi, độ nhạy 
của cảm ứng mùi hôi có thể giảm đi.

Hãy tiếp tục chế độ lọc khí (VỪA) trong vài giờ hoặc một 
ngày.

Ɣ Bụi bẩn có thể tích lại trên cảm ứng.
Hãy tháo mặt sau và các màng 
lọc, sau đó dùng máy hút bụi vệ
sinh các lỗ như hình bên phải.

Hiển thị
Phao cân m

ức nước

hiết bị bị ngã
M

áy không hoạt động

Vấn đề Giải pháp Trang 
tham khảo Vấn đề Giải pháp Trang 

tham khảo

Ɣ Đèn có thể không đổi sang xanh lá là vì bụi bẩn từ bên ngoài khi      
bạn mở cửa hoặc cửa sổ thường xuyên hoặc phòng quá kín hơi.

Ɣ Không thể tắt đèn chỉ báo LỌC KHÍ trong suốt quá trình vận       
hành.
Trong tất cả chế độ vận hành, không khí được lọc qua lọc HEPA và 
lọc khử bùi than hoạt tính.

Ɣ  Đèn có thể phản ứng với sự thay đổi của gió và nhiệt độ từ việc 
đóng và mở cửa thường xuyên.

Ɣ Lắp phao theo quy trình sau.
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P1 Kiểm tra hướng phao, sau đó lắp 
phao

2 Cài chặt chốt chặn

Ɣ Kiểm tra cài đặt KHÓA TRẺ EM.
Nếu máy bị khóa, tắt cài đặt khóa trẻ em.

Ɣ Thiết bị ngừng hoạt động với chế độ tắt tự động.
Press the OFF button to stop the indicator light from blinking,
bị khởi động lại.
Nếu bạn sử dụng máy liên tục, hãy tắt chức năng tắt tự động.

Ɣ Ngăn nước đầy và thiết bị ngừng vận hành với chế độ tắt tự động.
Tháo hết nước khỏi ngăn nước, nhấn nút OFF để đèn 
 chỉ báo không nháy nữa, sau đó cho thiết bị vận hành lại.

Ɣ Chế độ sấy đồ giặt (tự động) đã xong, và thiết bị ngừng vận         
hành.

Nhấn nút OFF để đèn chỉ báo không nháy nữa, sau đó cho thiết

Ɣ Thiết bị có thể bị trục trặc.
Please consult the store where you purchased the product or 
trung tâm dịch vụ được SHARP ủy quyền.

Ɣ Nếu thiết bị bị ngã khi nước đi vào ngăn nước, hãy rút phích cắm,
   sau đó tham vấn cửa hàng nơi bạn mua sản phẩm hoặc trung         

tâm bảo hành  được SHARP ủy quyền.

Ɣ Kiểm tra phích cắm.
Nếu không được gài, gài phích cắm vào ổ cắm.

Ɣ Kiểm tra liệu có phải mất điện không.
If there is a power outage, wait until the power is resumed.

Ɣ Kiểm tra liệu ngăn nước có được đặt đúng không.
Nếu không, hãy đặt lại ngăn nước đúng cách.

Ɣ Kiểm tra liệu ngăn nước có đầy không.
Nếu ngăn nước đầy, hãy tháo nước.

Ɣ Kiểm tra liệu phao có được đặt đúng không.
Nếu không, hãy đặt phao đúng cách.

Nháy (đỏ)    

Long beep

Tiếng bíp

Nháy
(xah lá)

Nháy
(xah lá)

Beep
  Beep_

Tiếng bíp
      dài

Nháy
(đỏ) 

Nháy
(xah lá)


